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	Kính gửi:
	- Bộ: Công an, Quốc phòng;
- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.


Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-BCĐBV&PTR ngày 14/5/2012 của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Bộ, ngành có liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các địa phương) báo cáo kết quả, tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:
1. Tình hình tổ chức triển khai Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đọan 2011 - 2020 tại địa phương: thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoàn 2011 - 2020 (báo cáo kết quả cụ thể theo mẫu biểu 01).
2. Tình hình xây dựng, phê duyệt các đề án, dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 tại địa phương (báo cáo kết quả cụ thể theo mẫu biểu 02).

3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012 theo Quyết định số 500/QĐ-BNN-TCLN: Nêu rõ những kết quả đạt được đến ngày 30/5/2012, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị (báo cáo kết quả cụ thể theo mẫu biểu 03).

Các Bộ, ngành và địa phương xây dựng báo cáo theo hướng dẫn tại Văn bản này và mẫu biểu kèm theo (đăng tải trên địa chỉ Website: www.tongcuclamnghiep.gov.vn), gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 05/7/2012 qua đường công văn và thư điện tử theo địa chỉ: Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, nhà B9, số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; E-mail: vpbcd57@mard.gov.vn; Điện thoại: 0437.439.657; Fax: 0437.349.658.

Đề nghị các Bộ, ngành và địa phương sớm triển khai thực hiện.
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Phụ lục: MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2012

(Kèm theo Văn bản số:  1700 /BNN-TCLN ngày 06 tháng 6  năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


		Bộ, ngành,UBND tỉnh, 

Tp trực thuộc TW...

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




............, ngày      tháng 7  năm 2012





BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2012 (tính đến 30/6/2012)




1. Tình hình tổ chức triển khai Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 


a) Về thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 (mẫu biểu 01).

b) Về công tác chỉ đạo, điều hành Kế hoạch tại Bộ, ngành, địa phương.

c) Tình hình triển khai các cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng.

d) Các hoạt động khác.

2. Tình hình xây dựng, phê duyệt các đề án, dự án bảo vệ và phát triển rừng (mẫu biểu 02)

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 500/QĐ-BNN-TCLN


a) Kết quả đạt được (mẫu biểu 03)

b) Tồn tại, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

4. Đề xuất, kiến nghị


a) Đề xuất


b) Kiến nghị: Với Chính phủ và các Bộ, ngành.

		Nơi nhận:


-


-...

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CAO

(ký tên, đóng dấu)








		Bộ, ngành, UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW...

		Mẫu biểu: 01







Biểu 01. Danh sách Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cơ quan/đơn vị thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020

I. BAN CHỈ ĐẠO (thành lập theo Quyết định số:.....)

		STT

		Họ và tên

		Chức vụ, cơ quan

		Liên lạc

		Ghi chú



		

		

		

		Điện thoại

		Fax

		E-mail

		



		

		

		

		Cơ quan

		Di động

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





II. CƠ QUAN/ĐƠN VỊ THƯỜNG TRỰC GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH (thành lập theo Quyết định số:.....)

1. Tên cơ quan/đơn vị:............................................................................................

2. Địa chỉ liên lạc: ..................................................................................................

- Điện thoại: ................................................................................................ ...........

- Fax: ................................................................................................ ......................

3. Danh sách cán bộ

		STT

		Họ và tên

		Chức vụ, cơ quan

		Liên lạc

		Ghi chú



		

		

		

		Điện thoại

		Fax

		E-mail

		



		

		

		

		Cơ quan

		Di động

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





		Bộ, ngành, UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW...

		Mẫu biểu: 02







Biểu 02: Tình hình xây dựng, phê duyệt các đề án, dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020


		TT

		Danh mục dự án/ Tên dự án

		Địa điểm XD (huyện/ quận)

		Thời gian khởi công - hoàn thành

		Quyết định đầu tư

		Vốn được cấp năm 2012

		Tình hình giải ngân (tính đến 30/6/2012)



		

		

		

		

		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

		Tổng mức đầu tư

		

		Kết quả

		Tỷ lệ %

		Trong đó



		

		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó

		Nguồn khác

		NSTW

		NS địa phương

		Nguồn khác

		

		

		NSTW

		NS địa phương

		Nguồn khác



		

		

		

		

		

		

		NSNN

		Chia ra

		

		

		

		

		

		

		Kết quả

		Tỷ lệ %

		Kết quả

		Tỷ lệ %

		Kết quả

		Tỷ lệ %



		

		

		

		

		

		

		

		Vốn sự nghiệp

		Vốn đầu tư

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		(21)



		I

		Dự án đã được phê duyệt, đang triển khai

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		....

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		....

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Dự án đang xây dựng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		......

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Các dự án đang xây dựng chỉ điền các thông tin từ cột (1) đến cột (4)


		Bộ, ngành, UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW...

		Mẫu biểu: 03







Biểu 03. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 2012

		Stt

		Chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Nhiệm vụ KH 2012

		Thực hiện đến 30/6/2012

		Ước thực hiện cả năm 2012



		

		

		

		

		Kết quả

		So với KH (%)

		So với cùng kỳ (%)

		Khối lượng

		% so với KH



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		I

		BẢO VỆ RỪNG

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Khoán bảo vệ rừng 

		ha

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Huyện 30a

		ha

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Rừng PH, ĐD

		ha

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Xây dựng cơ sở hạ tầng phòng cháy, chữa cháy rừng

		

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Chòi canh lửa rừng

		chòi

		 

		

		

		

		

		 



		2.2

		Trạm bảo vệ rừng

		m2

		 

		

		

		

		

		 



		2.3

		Hồ chứa nước

		hồ

		

		

		

		

		

		 



		2.4

		Đường ranh cản lửa

		ha

		

		

		

		

		

		 



		2.5

		Biển báo cấp độ nguy cơ cháy rừng

		cái

		

		

		

		

		

		



		3

		Nhiệm vụ khác

		 

		 

		

		

		

		

		



		

		.......

		

		

		

		

		

		

		



		II

		PHÁT TRIỂN RỪNG

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Khoanh nuôi XTTS rừng

		ha

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.

		Khoanh nuôi mới

		

		

		

		

		

		

		



		

		· Tự nhiên

		ha

		

		

		

		

		

		



		

		· Có trồng bổ sung

		ha

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Chuyển tiếp

		

		

		

		

		

		

		



		

		· Tự nhiên

		ha

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		· Có trồng bổ sung

		ha

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Trồng rừng

		ha

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Trồng rừng PH, ĐD

		ha

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		· Phòng hộ

		

		

		

		

		

		

		



		

		· Đặc dụng

		

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Trồng rừng sản xuất

		ha

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trồng mới

		ha

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Trồng lại sau khai thác

		ha

		

		

		

		

		

		



		3

		Chăm sóc rừng

		ha

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Rừng phòng hộ

		ha

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		-  Năm thứ 2

		

		

		

		

		

		

		



		

		· Năm thứ 3

		

		

		

		

		

		

		



		

		· Năm thứ 4

		

		

		

		

		

		

		



		

		....

		

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Rừng đặc dụng

		ha

		

		

		

		

		

		



		

		-  Năm thứ 2

		

		

		

		

		

		

		



		

		· Năm thứ 3

		

		

		

		

		

		

		



		

		· Năm thứ 4

		

		

		

		

		

		

		



		

		....

		

		

		

		

		

		

		



		3.3

		Rừng sản xuất

		ha

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		-   Năm thứ 2

		

		

		

		

		

		

		



		

		· Năm thứ 3

		

		

		

		

		

		

		



		

		· Năm thứ 4

		

		

		

		

		

		

		



		

		....

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Cải tạo rừng

		ha

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Trồng cây phân tán

		nghìn cây

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		Nhiệm vụ khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		......

		

		

		

		

		

		

		



		

		.....

		

		

		

		

		

		

		



		III

		SỬ DỤNG RỪNG

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Khai thác rừng tự nhiên

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Khai thác chính

		m3

		

		

		

		

		

		



		

		- Khai thác tận dụng

		m3

		

		

		

		

		

		



		2

		Khai thác rừng trồng

		

		

		

		

		

		

		



		 

		- Diện tích

		ha

		

		

		

		

		

		



		 

		- Khối lượng

		m3

		

		

		

		

		

		



		3

		Khai thác tre nứa và lâm sản ngoài gỗ

		

		

		

		

		

		

		



		

		.....

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Nhiệm vụ khác

		

		

		

		

		

		

		



		 

		....

		

		

		

		

		

		

		



		 

		....

		

		

		

		

		

		

		





4




